
 

 

Phụ lục  

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU 

 

TT 
Tên 

thủ tục hành hính 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực Thú y 

1 

Cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề thú y 

(trong trường hợp bị 

mất, sai sót, hư 

hỏng; có thay đổi 

thông tin liên quan 

đến cá nhân đã được 

cấp Chứng chỉ hành 

nghề thú y) - Cấp 

Tỉnh 

- Thời gian: 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 
 

 

Tổ 

chức, 

Cá 

nhân 

 

Lãnh đạo phòng 

 Chăn nuôi - Thủy sản  

(Xem xét kết quả đánh giá 

hồ sơ)  

Thời gian: 0,5 ngày 

 

 

 

Chi cục trưởng 

(Ký duyệt) 

Thời gian: 0,5 ngày 

  

Phòng Hành chính 

Tổng hợp  

(Văn thư ban hành) 

*Thời gian: 0,5 ngày 

 

  
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Trả kết quả) 

Thời gian: Giờ hành 

chính 

  

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Tiếp nhận hồ sơ) 

*Thời gian: 0,5 ngày . 

 

 

Chuyên viên 

 phòng Chăn nuôi - Thủy sản  

 (Thẩm định, xử lý hồ sơ) 

*Thời gian: 01 ngày 
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2 
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Cấp, gia hạn Chứng 

chỉ hành nghề thú y 

thuộc thẩm quyền cơ 

quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp tỉnh 

(gồm tiêm phòng, 

chữa bệnh, phẫu 

thuật động vật; tư 

vấn các hoạt động 

liên quan đến lĩnh 

vực thú y; khám 

bệnh, chẩn đoán 

bệnh, xét nghiệm 

bệnh động vật; buôn 

bán thuốc thú y) 

- Thời gian:  

+ 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ (đối với 

cấp mới) 

+ 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ (đối với 

Gia hạn) 

*Trường hợp Cấp mới Chứng chỉ hành nghề 

 
 

*Trường hợp Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề 

 

 
 
 

Tổ 

chức, 

Cá 

nhân 

 

Lãnh đạo phòng  

Chăn nuôi - Thủy sản (Xem 

xét kết quả đánh giá hồ sơ)  

Thời gian: 0,5 ngày 

 

Chi cục trưởng 

(Ký duyệt) 

Thời gian: 0,5 ngày 

Phòng Hành chính, Tổng 

hợp 

 (Văn thư ban hành) 

*Thời gian: 0,5 ngày 

 

 Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Trả kết quả) 

Thời gian: Giờ hành chính 

  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (tiếp nhận 

hồ sơ) 

*Thời gian: 0,5 ngày . 

 

 

Chuyên viên  phòng Chăn nuôi 

- Thủy sản  (Thẩm định, xử lý 

hồ sơ) 

*Thời gian: 01 ngày 

Tổ 

chức, 

Cá 

nhân 

Lãnh đạo phòng  

Chăn nuôi - Thủy sản (Xem 

xét kết quả đánh giá hồ sơ)  

*Thời gian: 01 ngày 

 

 

Chi cục trưởng 

(Ký duyệt) 

*Thời gian: 01 ngày 

 Phòng  Hành chính, 

Tổng hợp 

 (Văn thư ban hành) 

*Thời gian: 0,5 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

(Trả kết quả) 

*Thời gian: Giờ hành chính 

  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

 (Tiếp nhận hồ sơ) 

*Thời gian: 0,5 ngày . 

 

Chuyên viên  phòng Chăn 

nuôi - Thủy sản  

 (Thẩm định, xử lý hồ sơ) 

*Thời gian: 02 ngày 
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3 

 

 

II 

 
Lĩnh vực Thủy sản 

 

1 

Cấp, cấp lại giấy phép 

khai thác thủy sản 

- Thời gian:  

+ 06 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ (đối với cấp 

mới) 

+ 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ (đối với Cấp 

lại) 

*Trường hợp cấp mới Giấy phép khai thác thủy sản 

 
 

*Trường hợp Cấp lại  Giấy phép khai thác thủy sản 

 

 

Tổ 

chức, 

Cá 

nhân 

 

Lãnh đạo phòng  

Chăn nuôi - Thủy sản (Xem 

xét kết quả đánh giá hồ sơ)  

Thời gian: 0,5 ngày 

 

Chi cục trưởng 

(Ký duyệt) 

Thời gian: 0,5 ngày 

Phòng Hành chính, Tổng 

hợp 

 (Văn thư ban hành) 

*Thời gian: 0,5 ngày 

 

 Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Trả kết quả) 

Thời gian: Giờ hành chính 

  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (tiếp nhận 

hồ sơ) 

*Thời gian: 0,5 ngày . 

 

 

Chuyên viên  phòng Chăn nuôi 

- Thủy sản  (Thẩm định, xử lý 

hồ sơ) 

*Thời gian: 01 ngày 

Tổ 

chức, 

Cá 

nhân 

Lãnh đạo phòng  

Chăn nuôi - Thủy sản (Xem 

xét kết quả đánh giá hồ sơ)  

*Thời gian: 01 ngày 

 

 

Chi cục trưởng 

(Ký duyệt) 

*Thời gian: 01 ngày 

 Phòng  Hành chính, 

Tổng hợp 

 (Văn thư ban hành) 

*Thời gian: 0,5 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

(Trả kết quả) 

*Thời gian: Giờ hành chính 

  

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

 (Tiếp nhận hồ sơ) 

*Thời gian: 0,5 ngày . 

 

Chuyên viên  phòng Chăn 

nuôi - Thủy sản  

 (Thẩm định, xử lý hồ sơ) 

*Thời gian: 03 ngày 
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